
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00069069 Nguyễn Minh Thành 07/02/1994 034094002138 Kỹ sư cấp thoát nước
Thiết kế xây dựng công trình cấp 
nước – thoát nước

II

2 HTV-00127047 Phạm Tuấn Tú 24/05/1995 163294630 Kỹ sư Cấp thoát nước
Thiết kế xây dựng công trình cấp 
nước – thoát nước

III

3 HTV-00075102 Trần Văn Song 28/01/1993 145505374
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
Điện, Điện  tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

4 HTV-00069068 Nguyễn Văn Hải 01/06/1993 187305071
Kỹ sư kỹ thuật điện tử - 
Ngành hệ thống điện

Thiết kế cơ - điện công trình II

5 HTV-00127048 Võ Trung Hiếu 05/09/1994 132271195 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Thiết kế kết cấu công trình II

6 HTV-00127049 Nguyễn Thế Sơn 31/07/1982 013381292
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường bộ - ngành xây 
dựng Cầu đường

Khảo sát địa hình II

7 HTV-00101632 Nguyễn Trung Kiên 12/05/1992 145506964
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

III

8 HTV-00127050 Nguyễn Xuân Cường 19/12/1996 001096038377
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

III

9 HTV-00127051 Nguyễn Anh Tú 17/08/1995 001095017788
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tử

Định giá xây dựng III

10 HTV-00127052 Vũ Mạnh Linh 03/07/1995 091849651
Kỹ sư Kỹ thuật điều khiển 
và Tự động hóa

Định giá xây dựng III

11 HTV-00127053 Nguyễn Thanh Thiện 26/01/1992 034092004114

Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng – Chuyên 
ngành Xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

12 HTV-00127054 Lê Minh Nhật 19/11/1991 017091007250
Kỹ sư Kỹ thuật thủy điện 
và năng lượng tái tạo

Thiết kế cơ - điện công trình II

13 HTV-00127055 Nguyễn Xuân Thụy 10/06/1992 034092008129 Kỹ sư Hệ thống điện Thiết kế cơ - điện công trình II

14 HTV-00047409 Vũ Tuấn Tùng 21/10/1990 030090004713
Kỹ sư Kỹ thuật điện 
(Chuyên ngành Hệ thống 
điện)

Thiết kế cơ - điện công trình II

15 HTV-00127056 Nguyễn Duy Bảo 20/02/1994 187427077
Kỹ sư Kỹ thuật Điện, Điện 
tử (Chuyên ngành Hệ 
thống điện)

Thiết kế cơ - điện công trình II

16 HTV-00127057 Đỗ Trọng Hải 01/01/1993 125448340
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 
điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

17 HTV-00127058 Kiều Bá Mậu 13/01/1989 001089027713 Kỹ sư Cấp thoát nước
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

II

18 HTV-00127059 Nguyễn Khắc Chung 27/07/1989 001089009394
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng - công nghiệp 
và hạ tầng kỹ thuật

III

19 HTV-00117874 Nguyễn Danh Quỳnh 22/11/1990 001090012936
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng - công nghiệp 
và hạ tầng kỹ thuật

II

20 HTV-00127060 Nguyễn Trung Kiên 11/07/1989 121918932 Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

22 HTV-00029554 Phạm Văn Tuân 04/04/1971 019071000266 Kỹ sư kinh tế xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng - công nghiệp 
và hạ tầng kỹ thuật

II

23 HTV-00096002
Nguyễn Thị Ánh 
Nguyệt

24/01/1992 145516581 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

24 HTV-00066269 Lê Hồng Việt 01/11/1977 012019919
Kỹ sư xây dựng Dân dụng 
Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, III  Đợt 11/2021
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21 Đặng Đỗ Thanh 01/03/1991 031605396
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
Công nghiệp

HTV-00066267



STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

25 HTV-00127061 Nguyễn Xuân Kiên 11/09/1979 171778618
Kiến trúc sư ngành Kiến 
trúc

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

26 HTV-00127062 Hoàng Việt Hưng 03/11/1987 001087013359 Kỹ sư ngành Xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

27 HTV-00127063 Ninh Quốc Hưng 20/02/1980 034080003609
Kỹ sư Xây dựng – ngành 
Xây dựng Dân dụng Công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

28 HTV-00127064 Đàm Quang Đại 24/10/1995 017430613
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

II

30 HTV-00127066 Nguyễn Văn Tiến 05/10/1995 194540253
Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 
thủy

Định giá xây dựng III

31 HTV-00126743 Giang Hải Đăng 01/11/1989 001089019700 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

32 HTV-00127067 Đỗ Văn Giang 09/05/1994 034094001223 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng - công nghiệp 
và hạ tầng kỹ thuật

II

34 HTV-00100778 Nguyễn Quốc Thới 08/04/1980 301876868
Điện – ngành Điện công 
nghiệp

Thiết kế cơ - điện công trình II

186204804
Kỹ sư Xây dựng Cầu – 
Đường

33 Nguyễn Trung Thành 05/09/1989 164419858 Kỹ sư kinh tế xây dựng

HTV-00127065

HTV-00101277

29 Nguyễn Viết Dần 10/08/1986


